
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH 
XÂY DỰNG QUY ĐỊNH KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Ngành/ nghề : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
I. Căn cứ thực hiện

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015 hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

- Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/7/2017 về quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

II. Kế hoạch chi tiết và thời gian thực hiện: 

· Thực hiện theo quy trình gồm 3 công đoạn: 

1. Tổ chức xây dựng : tháng 7/2018 đến tháng 10/2018 
2. Tổ chức Thẩm định - Hoàn thiện - Nộp sản phẩm: tháng 11/2018. 

3. Trình ban hành: tháng 12/2018
    ( Bản kế hoạch chi tiết đính kèm)
· Kế hoạch riêng theo từng công việc.
Do các nhóm/cá nhân được phân công đảm nhiệm. 

III.    Đề xuất nhóm chuyên gia: 

	TT
	Tên nhóm
	Thành viên
	Nhiệm vụ

	1
	Chuyên gia nội dung 
(8-12 người)
	
	Phân tích nghề
Phân tích công việc

	
	- Quản lý đào tạo (25%)
	1.Đinh Văn Đệ 

2. Hồ Văn Sĩ
	

	
	- Doanh nghiệp chuyên ngành
	3. Lê Quang Liêm

4. Nguyễn Tiến Cảnh 

6.

7.

8.
	

	2
	Chuyên gia phương pháp

(có chứng chỉ hành nghề)
	1. Phạm Hữu Lộc 

    Đinh Văn Đệ
	Thông hoạt viên

	3
	Chuyên gia phản biện
	
	Góp ý, phản biện

	
	-  Nhà quản lý
-   Nhà khoa học
-   Chuyên gia
-  Giảng viên, Giáo viên
	1. Phạm Hữu Lộc

2. Nguyễn Thanh Hào

3. Trần Đình Khoa

4. Hoàng Văn Viết
	


IV. Kinh phí thực hiện

	stt
	Diễn giải
	Đơn vị

tính
	Thành tiền
	Tổng
	Ghi chú

	1

2

3

4

5

6
	Tổ chức hội thảo

In ấn tài liệu

Thành viên tham gia
Chuyên gia góp ý 

…


	buổi
đợt
người
phiếu góp ý

	
	
	


V. Cam kết trách nhiệm.

Tất cả mọi thành viên tham gia cam kết thực hiện đúng và đầy đủ kế hoạch đề ra. 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2018


CHỦ NHIỆM

(ký và ghi rõ họ tên)
KẾ HOẠCH CHI TIẾT CHUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
	Thứ tự
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Cá nhân/ nhóm phụ trách
	Nguồn lực thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	
	
	Số ngày
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	
	

	A
	TỔ CHỨC XÂY DỰNG : tháng 7/2018 đến tháng 10/2018

	1
	Lập kế hoạch thực hiện
	5 ngày
	09/7/2018
	15/7/2018
	Ban Chủ nhiệm 

Thư ký
	Các thành viên BCN
	Bản kế hoạch chi tiết

	2
	Nghiên cứu điều tra khảo sát
	40ngày


	16/7/2018
	12/9/2018
	
	
	

	2.1
	Nghiên cứu tài liệu
	3 ngày
	16/7/2018
	20/7/2018
	BCN và các ủy viên
	Văn bản căn cứ thực hiện
	Kiến thức về điều tra khảo sát

	2.2
	Điều tra khảo sát thực tế 
	17 ngày


	21/7/2018
	08/8/2018
	1/ Trần Đình Khoa
2/ Nguyễn Tiến Cảnh
3/Nguyễn Văn Chiến
4/ Nguyễn Thanh Hào
5/
	Đối tượng điều tra khảo sát

+ Doanh nghiệp

+ Cơ sở GDNN

+ Người học 

+ Chuyên gia.
	Phiếu khảo sát
Bản tổng kết khảo sát

	2.3
	Phân tích nghề, phân tích công việc
	30 ngày
	09/8/2018
	09/9/2018
	
	
	

	
	+ Phân tích nghề
	15
	09/8/2018
	23/9/2018
	
	
	Danh mục các vị trí việc làm của nghành/ nghề

	
	- Xác định thành viên

Chuyên gia nội dung

Chuyên gia phương pháp
	
	
	
	Ban Chủ nhiệm
	Đề xuất danh sách, xét điều kiện thỏa mãn tiêu chí và chọn lựa
	Danh sách thành viên: Chuyên gia phương pháp, Chuyên gia nội dung

	
	-  Hội thảo phân tích nghề
	
	
	
	Đinh Đồng Hiệp 
Trần Đình Khoa
	Các tài liệu, kế hoạch tổ chức chương trình hội thảo
	Biên bản hội thảo

	
	- Thẩm tra sơ đồ phân tích nghề
	
	
	
	Ban chủ nhiệm và các thành viên
Đinh Đồng Hiệp 

Trần Đình Khoa
	Soạn thư mời góp ý
	Biên bản thẩm tra

	
	+ Phân tích công việc
	15
	24/9/2018
	08/10/2018
	Ban chủ nhiệm và các thành viên
…
	Chuyên gia nội dung
Chuyên gia phương pháp
	Phiếu phân tích công việc

	3
	Tổ chức biên soạn
	10 ngày
	08/10/2018
	18/10/2018
	Ban chủ nhiệm và các thành viên
	
	Văn bản dự thảo

1. Quy định kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ TC

2. Quy định kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lựcmà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ CĐ



	4
	Tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý
	3 ngày
	18/10/2018
	21/10/2018
	Ban chủ nhiệm và các thành viên
	
	Biên bản hội thảo

	5
	Lấy ý kiến chuyên gia
	5 ngày
	22/10/2018
	27/10/2018
	Ban chủ nhiệm và các thành viên
	Chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý chuyên môn, quản lý đào tạo, giảng viên…

	Phiếu góp ý phản hồi 

	6
	Hoàn thiện dự thảo
	3 ngày
	27/10/2018
	31/10/2018
	- Đinh Đồng Hiệp

- Trần Đình Khoa
	-Các phiếu phân tích, phiếu góp ý, phiếu tổng hợp,   
	Bộ dự thảo ( 3 bản cứng, USB ghi toàn  bộ nội dung) bao gồm:

1. Bảng phân tích nghề, bộ phiếu phân tích công việc (phụ lục 01,02) 

2. Quy định kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lựcmà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ TC

3. Quy định kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lựcmà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ CĐ



	B
	TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH - HOÀN THIỆN - NỘP SẢN PHẨM: THÁNG 11/2018. 
TRÌNH BAN HÀNH: THÁNG 12/2018
(Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định)

	1
	Gởi bản dự thảo đến các thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá về bản dự thảo.
	
	
	01/11/2018
	Thư ký BCN
	
	Ban chủ nhiệm báo cáo kết quả xây dựng dự thảo

	2
	Họp Hội đồng thẩm định
- Ban chủ nhiệm giải trình, tiếp thu các ý kiến của từng thành viên Hội đồng thẩm định.
-  Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổ chức bỏ phiếu đánh giá chất lượng theo các tiêu chí và mức độ đánh giá.

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp và kết luận về bản dự thảo.
	
	
	10/11/2018
	Hội đồng thẩm định

	
	Biên bản họp Hội đồng thẩm định.

	8
	Báo cáo kết quả thẩm định và trình phê duyệt, ban hành
	
	
	15/11/2018
	Chủ tịch Hội đồng thẩm định
	
	Bộ văn bản xây dựng hoàn thiện ( 3 bản cứng, USB ghi toàn  bộ nội dung)

	
	
	
	
	
	
	
	


BAN CHỦ NHIỆM
	tt
	Họ và tên
	Chức vụ

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	 Phạm Hữu Lộc, 

 Đinh Văn Đệ,.

 Đinh Đồng Hiệp, 

 Lê Quang Liêm

 Nguyễn Thanh Hào 

 Nguyễn Tiến Cảnh 

 Nguyễn Văn Lộc 

 Lê Quốc

 Trần Đình Khoa


	Chủ nhiệm

Phó chủ nhiệm

Thư ký

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên


Danh sách gồm 9 thành viên
DỰ THẢO
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